
Trường Đại học Phạm Văn Đồng                                                 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

            Khoa Ngoại Ngữ                                                                  MÔN CHUYÊN NGÀNH – LỚP DTA21 

TT Môn thi Buổi/ Ngày thi Phòng Lớp Hình 

thức 

Thời gian Số 

lượng 

Thầy cô 

ra đề 

Thầy cô coi thi Thầy cô chấm thi 

1 English for Commerce 

TA Thương mại 

Sáng thứ 2 

02/12/2023 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P Cô Hoàng Hoàng - Chấn Hoàng Chấn 

2 English for Tourism 

TA du lịch, khách sạn 

Sáng thứ 2 

02/12/2024 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P Thầy Chấn 
Chấn – Hoàng Chấn Hoàng 

3  g n ng  họ  đố   h ế  Sáng thứ 3 

03/12/2024 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P Cô Lan 
Nhi - Chấn Lan Nhi 

4 Interpretation 2 

 h  n  ị h   

Sáng thứ 3 

03/12/2024 

G201 DTA21 N   5p/sv 1P Thầy Nhi 
Nhi - Chấn Nhi Chấn 

5 A Life 

Đấ  nướ  họ     

Sáng thứ 4 

04/12/2024 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P Cô Hoàng 
Hoàng - My Hoàng Đào 

6 A Literature 

 ượ     V     

Sáng thứ 4 

04/12/2024 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P C  Đào 
Hoàng - My Đào Hoàng 

7 Translation 2 

   n  ị h   

Sáng thứ 5 

05/12/2024 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P Cô Hải 
Chấn - Hoàng Hải Chấn 

8 Translation 3 

   n  ị h   

Sáng thứ 5 

05/12/2024 

G201 DTA21 Viết 60 phút 1P Thầy Chấn 
Chấn - Hoàng Chấn Hải 

 + Thời gian thi: Sáng: 7.00 am, Khu nhà G, 509.  han Đình  hùng. 

 + GV đượ  phân   ng ra đề nộp đề thi cho Tổ  rưởng vào lúc 8am,  sáng 18 /11/2024  tại VPK Ngoại ngữ để làm công tác chuẩn bị và nhân đề.                                             

                                                                                                                                                                                    Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2024                                                                                                                                                                                                   

                                     Khoa Ngoại Ng  

 

 



Trường Đại học Phạm Văn Đồng                                                             LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

            Khoa Ngoại Ngữ                                                                                MÔN CHUYÊN NGÀNH – LỚP DSA21 

TT Môn thi Buổi/ Ngày thi Phòng Lớp Hình 

thức 

Thời gian Số 

lượng 

Thầy cô 

ra đề 

Thầy cô coi thi Thầy cô chấm thi 

1 Translation 

   n  ị h 

Sáng thứ 3 

03/12/2024 

G202 

 

DSA21 Viết 60 phút 1P Cô Hải Hải T.Sơn Hải Lan 

2 CA 

Ngôn ng  họ  đối chiếu 

Sáng thứ 3 

03/12/2024 

G202 

 

DSA21 Viết 60 1P Cô Lan Hải T.Sơn Lan Hải 

3 B Life 

Đấ  nướ  họ  M  

Sáng thứ 4 

04/12/2024 

G202 

 

DSA21 Viết 60 phút 1P Cô Hoàng 

 

Lý V.Son Hoàng Đào 

4 A Literature 

 ượ     V  M  

Sáng thứ 4 

04/12/2024 

G202 

 

DSA21 Viết 60 phút 1P C  Đào Lý V.Son Đào Hoàng 

5 IT in L Teaching 

CN trong DH NN 

Sáng thứ 5 

05/12/2024 

Dãy H 

Khu 

 Đ  

DSA21 TH 60 phút 1P Thầ  Thắm Thắm Nhi Thắm Nhi 

6 Testing & Evaluation 

  ểm  ra và đ nh g   

Sáng thứ 5 

05/12/2024 

G202 

 

DSA21 Viết 60 phút 1P Thầy Nhi Nhi Thắm Nhi Thắm 

+ Thời gian thi: Sáng 7.00 am, Khu nhà G, 509.  han Đình  hùng. 

 + GV đượ  phân   ng ra đề nộp đề thi cho Tổ  rưởng lúc 8am,  sáng 18 /11/2024 tại VPK Ngoại ngữ để làm công tác chuẩn bị và nhân đề.                                             

                                                                                                                                                                                 Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2024                                                                                                                                                                                                   

                                   Khoa Ngoại Ng  

 

 

 

 



Trường Đại học Phạm Văn Đồng                                                      LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

            Khoa Ngoại Ngữ                                                                        MÔN CHUYÊN NGÀNH – LỚP DSA 22  

TT Môn thi Buổi/ Ngày thi Phòng Lớp 

 

Hình 

thức 

Thời gian Số 

lượng 

Thầy cô  

ra đề 

Thầy cô 

 coi thi 

Thầy cô chấm thi 

1 Reading 5 

Đọ    

Chiều thứ 3 

06/01/2025 

G203 

 

DSA22 Viết 60 phút 1p Cô Vân Vân Thúy Vân Thúy 

2 Writing 5 

V ế    

Chiều thứ 3 

06/01/2025 

G203 

 

DSA22 Viết 60 phút 1p 

 

Cô Thúy Thúy Vân Thúy Vân 

3  ạ       ế   ố ng n 

ng     T CT T  T 

Chiều thứ 4 

07/01/2025 

G203 

 

DSA22 Viết 90 phút 1p 

 

Thầ  Thắm  ương Liên Thắm Nhi 

4 Listening 5 

Nghe 5 
Chiều thứ 5 

08/01/2025 

G203 

 

DSA22 Nghe    ph   1p Cô M  

 

M  Nhi 

 

       

5 Speaking 5 

      

Chiều thứ 5 

08/01/2025 

G203 

 

DSA22 Vấn 

đ p 

14’/  v 1p Cô       Nhi    Nhi 

       + Thời gian thi: Chiều 14.00 pm  Khu nhà G, 509. Phan Đình Phùng 

         + GV đượ  phân   ng ra đề nộp đề thi cho Tổ  rưởng vào lúc 8am, sáng 16 /12/2024 tại VPK Ngoại ngữ để làm công tác chuẩn bị và nhân đề.                                             

                                                                                                                                                                            Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2024                                                                                                                                                                                                  

                                              Khoa Ngoại Ng  

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Đại học Phạm Văn Đồng                                                                       LỊCH THI HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2024– 2025 

          Khoa Ngoại Ngữ                                                                                               MÔN CHUYÊN NGÀNH – LỚP DSA23 

TT Môn thi Buổi/ Ngày thi Phòng Lớp Hình 

thức 

Thời gian Số 

lượng 

Thầy cô ra 

đề 

Thầy cô 

 coi thi 

Thầy cô chấm thi 

1 Reading 

Đọ    

Sáng thứ 2 

02/12/2024 

G203 DSA23 Viết 60 phút 1p Liên Liên Thúy Liên Thúy 

2 Writing 

V ế    

Sáng thứ 2 

02/12/2024 

G203 DSA23 Viết 60 phút 1p Thúy Liên Thúy Thúy Liên 

3 Grammar 

 g  ph p   

Sáng thứ 3 

03/12/2024 

G203 DSA23 Viết 60 phút 1p  ương  ương Liên  ương  oàng 

4 French 

T ếng  h p   

Sáng thứ 3 

03/12/2024 

G203 DSA23 Viết 60 phút 1p T.Sơn  ương Liên T.Sơn T  ến 

5 Listening 

Nghe 3 

Sáng thứ 4 

04/12/2024 

G203 DSA23 Nghe 

Viet 

30 phút 1p M  M  Nhi M  Quý 

6 Speaking 

      

Sáng thứ 4 

04/12/2024 

G203 DSA23 Noi 14'/2sv 1p M  M  Nhi M  Nhi 

7 Pronunciation 2 

Luyện âm 2 

Sáng thứ 5 

5/12/2024 

G203 DSA23 Viết 30 phút 1p Nhi V.Sơn    Nhi Lan 

8 Linguistics 

Cơ  ở    họ  

Sáng thứ 5 

05/12/2024 

G203 DSA23 Viết 60 phút 1p Lan V.Sơn    Lan Nhi 

+ Thời gian thi: Sáng 7.00 am,  Khu nhà G, 509.  han Đình  hùng 

 + GV đượ  phân   ng ra đề nộp đề thi cho Tổ  rưởng vào lúc 8am,  sáng 18 /11/2024 tại VPK Ngoại ngữ để làm công tác chuẩn bị và nhân đề.                                             

                                                                                                                                                                                  Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2024                                                                                                                                                                                                   

                                    Khoa Ngoại Ng  




